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Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Học 

ĐI KIỄNG GÓT 3M 

LIÊN TỤC 

DẠY TRẺ CHƠI HÒA 

THUẬN VỚI BẠN 

 

MỘT SỐ LOẠI HOA 

 

BÉ VẼ HOA 

 

DẠY HÁT “HOA BÉ 

NGOAN” 

DẠY TRẺ NHẬN BIẾT 

GỌI TÊN HÌNH 

VUÔNG 

KỂ CHUYỆN "NHỔ 

CỦ CẢI" 

 

Hoạt 

động 

ngoài trời 

Chơi tự do: Xếp lá, 

chăm sóc cây xanh, chơi 

cát, nước, chơi với lá 

chuối... 

TC: Nu na nu nóng; qua 

cầu khỉ, đua ngựa, kéo 

cưa lừa xẻ, cá sấu lên 

bờ, ... 

QS: Hoa cúc vàng 

 

Chơi tự do: Xếp lá, chăm 

sóc cây xanh, chơi cát, 

nước, chơi với lá chuối... 

TC: Nu na nu nóng; qua 

cầu khỉ, đua ngựa, kéo 

cưa lừa xẻ, cá sấu lên bờ, 

... 

TCVĐ: Cá sấu lên bờ 

 

Chơi tự do: Xếp lá, 

chăm sóc cây xanh, chơi 

cát, nước, chơi với lá 

chuối... 

TC: Nu na nu nóng; qua 

cầu khỉ, đua ngựa, kéo 

cưa lừa xẻ, cá sấu lên 

bờ, ... 

QS: Hoa hồng 

 

Chơi tự do: Xếp lá, 

chăm sóc cây xanh, chơi 

cát, nước, chơi với lá 

chuối... 

TC: Nu na nu nóng; qua 

cầu khỉ, đua ngựa, kéo 

cưa lừa xẻ, cá sấu lên 

bờ, ... 

TCVĐ: Cướp cờ 

 

Chơi tự do: Xếp lá, 

chăm sóc cây xanh, chơi 

cát, nước, chơi với lá 

chuối... 

TC: Nu na nu nóng; qua 

cầu khỉ, đua ngựa, kéo 

cưa lừa xẻ, cá sấu lên 

bờ, ... 

QS: Hoa hướng dương 

Vui chơi 
Góc xây dựng. 

Chuẩn bị: Hình ảnh, mô hình về xây dựng, hộp bánh plan, nút chay, gỗ, trẻ dùng 8-10 khối gỗ để xếp chồng tạo thành sản 



trong lớp phẩm theo ý thích trẻ. 

Góc văn học. 

Chuẩn bị: sách, tranh, mũ, các nhân vật, thơ " Bác bầu bác bí", câu chuyện “Nhổ củ cải” và các câu chuyện đã biết,... 

Góc toán. 

Chuẩn bị: Trò chơi đô mi nô, ráp hình, trúc xanh, các bài tập xếp xen kẽ, so sánh 2 đối tượng về kích thước, to - nhỏ, bằng 

nhau, ... 

Góc phân vai. 

Trẻ chơi đồ dùng trong nhà bếp (chén, muỗng, đĩa,...), Đồ chơi bác sĩ, Đồ chơi tiệm bán rau, củ, quả, ... 

Góc âm nhạc. 

Bé hát, vận động các bài hát " Tay thơm tay ngoan", nghe hát "Lý cây xanh", các bài hát thiếu nhi quen thuộc, ... 

Góc tạo hình. 

Cho trẻ vẽ, nặn, cắt , xé dán. Chuẩn bị: Đất  

Giờ ăn 
Dạy trẻ sử dụng bát thìa đúng cách  

Dạy trẻ phân loại đồ dùng sau khi ăn. 

Giờ vệ 

sinh 

- Tập rửa tay bằng xà phòng. 

- Trẻ làm quen cách đánh răng, lau mặt. 

Giờ ngủ Giáo dục trẻ biết lấy mềm, gối khi đi ngủ, và biết cất gối sau khi ngủ dậy, không làm ồn khi ngủ. 

Hoạt 

động 

chiều 

 Trò chuyện với trẻ về 

hiện tượng nắng, mưa... 

và ảnh hưởng của nó đến 

sinh hoạt của trẻ. 

 

Trò chuyện về tập luyện 

một số thói quen tốt về 

giữ gìn sức khỏe: mặc áo 

ấm, bao tay khi trời lạnh 

-Cho trẻ xem video một 

số loại hoa 

Trò chuyện về một số 

dấu hiệu của ngày và 

đêm 

 

Dạy trẻ bày tỏ nhu cầu, 

tình cảm và hiểu biết 

của bản thân bằng câu 

đơn, câu đơn mở rộng 

Trò chuyện về một số 

nguồn ánh sáng trong 

sinh hoạt hằng ngày 

 

 


